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	BẢNG A
	BẢNG B
	BẢNG C

	1. Bảo Hiểm Xã Hội Quận 1
	1. Trường TH Lương Thế Vinh 
	1. Đoàn Thể Quận 1 

	2. Tòa Án Nhân Dân Quận 
	2. Trường TH Huỳnh Khương Ninh  
	2. Chi Cục Thuế Quận 1
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	3. TT. Y Tế Quận 1
	3. Trung tâm KT 3
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	Ngày
	Giờ
	Bảng
	Đội-Đội
	MS trận
	Sân
	M.áo
	Kết quả

	CN
19/6
Lượt 1
	7h45
	
	Lễ Khai Mạc
	
	
	
	

	
	8h15
	C
	Đoàn Thể Quận 1
	-
	Chi Cục Thuế Q1
	1
	1
	-
	-

	
	
	
	Trung tâm KT3
	-
	Công Đoàn UBNDQ1
	2
	2
	-
	-

	
	
	B
	Trường TH Lương Thế Vinh
	-
	Trường TH Huỳnh Khương Ninh
	3
	3
	-
	-

	
	
	
	TT Y Tế Quận 1
	-
	Thanh Tra Địa Bàn Q1
	4
	4
	-
	-

	
	
	A
	Bảo Hiểm Xã Hội Q1
	-
	Tòa Án Nhân Dân Q1
	5
	5
	-
	-

	Thứ 7
25/6
Lượt 2
	9h
	A
	Thua (A)
	-
	LQ Viện Kiểm Sát
	6
	1
	-
	-

	
	
	B
	Trường TH Lương Thế Vinh
	-
	TT. Y Tế Quận 1
	7
	2
	-
	-

	
	
	
	Trường TH Huỳnh Khương Ninh
	-
	Thanh Tra Địa Bàn
	8
	3
	-
	-

	
	
	C
	Đoàn Thể Quận 1
	-
	Trung tâm KT 3
	9
	4
	-
	-

	
	
	
	Chi Cục Thuế Quận 1
	-
	Công Đoàn UBNDQ1
	10
	5
	-
	-

	CN
26/6
Lượt 3
	16h
	A
	Thắng (A)
	-
	[bookmark: _GoBack]LQ Viện Kiểm Sát
	11
	1
	-
	-

	
	
	B
	Trường TH Lương Thế Vinh
	-
	Thanh Tra Địa Bàn
	12
	2
	-
	-

	
	
	
	Trường TH Huỳnh Khương Ninh
	-
	TT. Y Tế Quận 1
	13
	3
	-
	-

	
	17h
	C
	Đoàn Thể Quận 1
	-
	Công Đoàn UBNDQ1
	14
	1
	-
	-

	
	
	
	Chi Cục Thuế Quận 1
	-
	Trung tâm KT 3
	15
	2
	-
	-

	Thứ 7
2/7
	15h
	TK
	IB
	-
	IIIC
	16
	1
	-
	-

	
	
	
	IIA
	-
	IIC
	17
	2
	-
	-

	
	16h
	TK
	IA
	-
	IIB
	18
	1
	-
	-

	
	
	
	IC
	-
	IIIB
	19
	2
	-
	-

	CN
	9h
	BK
	Thắng (16)
	-
	Thắng (17)
	20
	1
	-
	-

	3/7
	
	
	Thắng (18)
	-
	Thắng (19)
	21
	2
	-
	-

	Thứ 7
9/7
	8h
	CK
	Thắng BK 1
	-
	Thắng BK 2
	22
	1
	-
	-

	
	
	
	Hạng 3: Đồng Hạng 3
	
	
	
	

	
	
	
	Lễ bế mạc trao giải thưởng
	
	
	
	


 
+ Lưu ý : Thi đấu luật bóng đá mini 5 người do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành. Thời gian thi đấu : 20 phút x 02 hiệp = 40 phút.
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